
PHỤ LỤC  

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC   

  (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày     tháng     năm 2023 của Sở Xây dựng Quảng Bình)   
 

STT 
Họ và 

tên 
Năm sinh 

Số 

CMND/hộ 

chiếu/CCCD 

Ngày cấp Nơi cấp 
Quốc 

tịch 

Cơ sở 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Được phép hành nghề hoạt động kiến 

trúc 

Lĩnh vực hành nghề 
Thời 

hạn 

Ghi 

chú 

1. Đặng 

Thanh 

Hải 

25/12/1976 044076000110 21/6/2021 Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Trường 

Đại học 

Kiến 

trúc Hà 

Nội 

Chính 

quy 

Kiến 

trúc sư 

1. Thiết kế kiến trúc công 

trình 

2. Thiết kế kiến trúc 

trong đồ án quy hoạch đô 

thị, quy hoạch nông thôn, 

thiết kế đô thị; 

3. Thiết kế kiến trúc cảnh 

quan; 

4. Đánh giá kiến trúc 

công trình; 

5. Thẩm tra thiết kế kiến 

trúc. 

 

10 

năm 

Cấp 

mới 

2. Nguyễn 

Đăng 

Mạnh 

Hoàng 

24/9/1984 044084004562 23/03/2021 Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Trường 

Đại học 

Kiến 

trúc Hà 

Nội 

Chính 

quy 

Kiến 

trúc sư 

1. Thiết kế kiến trúc công 

trình 

2. Thiết kế kiến trúc 

trong đồ án quy hoạch đô 

thị, quy hoạch nông thôn, 

thiết kế đô thị; 

3. Thiết kế kiến trúc cảnh 

quan; 

4. Thiết kế nội thất; 

5. Chỉ dẫn đặc điểm kỹ 

thuật kiến trúc công 

trình; 

10 

năm 

Cấp 

mới 



2 

6. Đánh giá kiến trúc 

công trình; 

7. Thẩm tra thiết kế kiến 

trúc. 

 

3. Phan 

Mạnh 

Hùng 

25/02/1984 044084003150 04/5/2021 Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Trường 

Đại học 

Bách 

khoa 

Đà 

Nẵng 

Chính 

quy 

Kiến 

trúc sư 

1. Thiết kế kiến trúc công 

trình 

2. Thiết kế kiến trúc 

trong đồ án quy hoạch đô 

thị, quy hoạch nông thôn, 

thiết kế đô thị; 

3. Thiết kế kiến trúc cảnh 

quan; 

4. Thiết kế nội thất; 

5. Chỉ dẫn đặc điểm kỹ 

thuật kiến trúc công 

trình; 

6. Đánh giá kiến trúc 

công trình; 

7. Thẩm tra thiết kế kiến 

trúc. 

 

10 

năm 

Cấp 

mới 

4. Lê Văn 

Duy 

09/6/1994 044094009879 01/12/2022 Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Trường 

Đại học 

Kiến 

trúc Đà 

Nẵng 

Chính 

quy 

Kiến 

trúc sư 

1. Thiết kế kiến trúc công 

trình 

2. Thiết kế nội thất; 

3. Chỉ dẫn đặc điểm kỹ 

thuật kiến trúc công 

trình; 

4. Đánh giá kiến trúc 

công trình; 

5. Thẩm tra thiết kế kiến 

trúc. 

10 

năm 

Cấp 

mới 
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5. Đặng 

Thành 

Hưng 

27/8/1996 044096009277 31/08/2023 Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Trường 

Đại học 

Xây 

dựng 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kiến 

trúc sư 

1. Thiết kế kiến trúc công 

trình 

2. Thiết kế kiến trúc 

trong đồ án quy hoạch đô 

thị, quy hoạch nông thôn, 

thiết kế đô thị; 

3. Thiết kế kiến trúc cảnh 

quan; 

4. Thiết kế nội thất; 

5. Chỉ dẫn đặc điểm kỹ 

thuật kiến trúc công 

trình; 

6. Đánh giá kiến trúc 

công trình; 

7. Thẩm tra thiết kế kiến 

trúc. 

10 

năm 

Cấp 

mới 

6. Bùi 

Ngọc 

Anh 

30/9/1978 044078003822 20/08/2022 Cục cảnh 

sát QLHC 

về trật tự 

xã hội 

Việt 

Nam 

Trường 

Đại học 

Kiến 

trúc Hà 

Nội 

Chính 

quy 

Kiến 

trúc sư 

1. Thiết kế kiến trúc công 

trình 

2. Thẩm tra thiết kế kiến 

trúc. 

10 

năm 

Gia 

hạn 
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